
TBC
HỌC 
TẬP

TBT
TỐT 

NGHIỆP

TBC
TOÀN 
KHÓA

126 5 131

1 28204622054 Huỳnh Nguyễn Niên Thảo K28HP-QTH 17/01/2004 Quảng Ngãi Nữ 3,32 4,00 3,35 Giỏi Xuất Sắc

2 27212152811 Nguyễn Phương Thuận K28HP-QTH 01/11/2003 Đà Nẵng Nữ 3,65 4,00 3,66 Xuất Sắc Tốt

3 28214602180 Nguyễn Cao Chiến K28HP-QTH 26/03/2004 Quảng Ngãi Nam 3,87 2,65 3,84 Xuất Sắc Xuất Sắc

4 28208151838 Trần Thị Thùy Dương K28HP-QTH 01/06/2004 Đà Nẵng Nữ 3,49 2,65 3,48 Giỏi Tốt

5 28204351555 Đỗ Thị Tú Hảo K28HP-QTH 01/03/2004 Quảng Ngãi Nữ 3,44 3,00 3,44 Giỏi Xuất Sắc

6 28204553101 Trần Nguyễn Mai Linh K28HP-QTH 15/10/2004 Hà Tĩnh Nữ 3,70 2,33 3,67 Xuất Sắc Xuất Sắc

7 28204403857 Hồ Thị Diễm My K28HP-QTH 25/04/2004 Quảng Nam Nữ 2,85 2,00 2,84 Khá Tốt

8 28206501770 Phạm Thị Ngọc K28HP-QTH 03/10/2004 Quảng Ngãi Nữ 2,93 2,33 2,93 Khá Khá

9 28206249716 Nguyễn Thị Thanh Tâm K28HP-QTH 19/04/2004 Đà Nẵng Nữ 3,85 3,00 3,83 Xuất Sắc Xuất Sắc

10 28204353178 Võ Cao Minh Thư K28HP-QTH 19/02/2004 Khánh Hòa Nữ 3,12 2,65 3,11 Khá Xuất Sắc

11 28204404260 Ngô Phạm Hải Yến K28HP-QTH 27/09/2004 TT Huế Nữ 2,82 3,00 2,84 Khá Tốt

12 28214351694 Nguyễn Hữu Văn K28HP-QTH 01/09/2004 Khánh Hòa Nam 3,13 2,65 3,13 Khá Khá

13 27202145195 Trịnh Ngọc Thảo Anh K27HP-QTH 20/05/2003 Đắk Lắk Nữ 3,28 3,65 3,29 Giỏi Xuất Sắc

14 27202100811 Phan Ngọc Tường Vy K27HP-QTH 08/05/2003 Quảng Ngãi Nữ 2,66 3,00 2,69 Khá Tốt
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